
 
 

 Mẫu 16 
BÁO CÁO TỔNG HỢP GIAO DỊCH DỰ KIẾN THEO NAV CHÍNH THỨC 

 
VSDC  thông báo đến Quý Công ty Danh sách nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ chi tiết theo Đại lý phân phối như sau: 

Tên quỹ: 
Mã quỹ: 
Ngày giao dịch: 

NAV: 
NAV/CCQ: 

 

Stt 
Họ 
và 
tên 

Tài khoản giao dịch 

 Loại 

Lệnh 
Số tiền 
đặt mua 

Số 
tiền 

được 
mua  

theo tỉ 
lệ 

Giá 
dịch vụ 

phát 
hành 

Số tiền 
thực 
mua 

Số chứng 
chỉ quỹ  
phân bổ 

Số lượng 
ccq đặt 

bán 

Số 
lượng 
ccq 
thực  
bán 

Số tiền 
nhận  được 

Giá dịch vụ 
mua lại Thuế 

Số Tài  
Khoản 

Loại Tài  
Khoản 

  Lệnh bán - TCBFN001 SP 
TCBF  

   ​          ​  ​       

               

               

  Tổng Cộng              

  Lệnh Mua - TCBFN001 
SP TCBF  

   ​          ​  ​       

  Cộng              

  Tổng Cộng              



 
​
 


